
Biểu 5:

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN SỬ DỤNG NSNN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số:    449     /BC-UBND ngày  14   /6/2024 của UBND huyện Văn Quan)
Đơn vị tính: triệu đồng

STT CÁC ĐƠN VỊ Thời gian
KC-HT Địa điểm

Quyết định đầu tư Kế hoạch trung hạn 2021-2025 Kế hoạch vốn đã bố trí đến hết 2023 Bố trí vốn năm 2024 Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo Giải ngân đến hết 31/5/2024 Ước giải ngân đến 30/6/2024

Chủ đầu tư

Ghi chú
(đang
thực

hiện, đã
quyết

toán…)

Số quyết định

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng
số (tất
cả các
nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSTW NST NSH NSTW NST NSH Vốn
khác NSTW NST NSH Vốn

khác NSTW NST NSH Vốn
khác NSTW NST NSH Vốn

khác NSTW NST NSH Vốn
khác

NSTW NST NSH Vốn
khác

III Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 35.225 32.060 3.165 34.866 31.701 3.165 13.295 13.295 10.690 9.458 - 1.232 - 13.481 13.481 8.241 8.241

* Khởi công mới năm 2022 - - -

1 Xây dựng 04 phòng bộ môn Trường
PTDTBT TH&THCS xã Liên Hội 2.022 Xã Liên Hội 4540, ngày 07/12/2021; ĐC 2707 ngày

18/8/2022; QT 4385, ngày 30/12/2022 4.032 3.709 323 4.032 3.709 323 3.500 3.500 209 209 3.643 3.643 206 206 Ban QLDA ĐTXD huyện

2
Cải tạo khu hành chính, xây dựng

phòng học và các phòng bộ môn Trường
PTDT bán trú Tiểu học 2 xã Tri Lễ

2.022 Xã Tri Lễ 4950, ngày 30/12/2021; ĐC 4196 ngày
16/12/2022 8.787 8.447 340 8.787 8.447 340 5.725 5.725 2.500 1.268 1.232 5.825 5.825 1.268 1.268 Ban QLDA ĐTXD huyện

* Khởi công mới năm 2023 - - - - - - - -

1 Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ
môn Trường PTDTBT Tiểu học Tri Lễ 2.023 Xã Tri Lễ 4160,  ngày  15/12/2022; ĐC 1063 ngày

17/03/2023 5.604 4.604 1.000 5.604 4.604 1.000 1.316 1.000 316 2.800 2.800 1.000 1.000 2.800 2.800 Ban QLDA ĐTXD huyện

2
Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ

môn trường PTDTBT Tiểu học Đồng
Giáp

2.023 Xã Đồng Giáp 4158, ngày 15/12/2022; ĐC 1244 ngày
28/03/2023 6.925 6.423 502 6.925 6.423 502 2.072 1.570 502 2.500 2.500 1.513 1.513 1.287 1.287 Ban QLDA ĐTXD huyện

3
Xây dựng Nhà hành chính, phòng bộ

môn trường PTDT bán trú Tiểu học và
THCS Hòa Bình

2.023 Xã Hòa Bình 4195, ngày  16/12/2022; ĐC 1172, ngày
22/3/2023 9.877 8.877 1.000 9.518 8.518 1.000 2.500 1.500 1.000 2.681 2.681 1.500 1.500 2.681 2.681 Ban QLDA ĐTXD huyện
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